
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐK BẮC NINH SỐ 2 

 

Số: 6414/QĐ-BVĐKBN2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 07 năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu Cải tạo sửa chữa phòng thành Khu lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ 

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải tạo sửa chữa phòng thành Khu lưu 

trữ mẫu hài cốt liệt sĩ 

Thuộc dự toán mua sắm: Cải tạo sửa chữa phòng thành Khu lưu trữ mẫu hài 

cốt liệt sĩ 
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, 

Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Quyết định số 10099/QĐ-BVĐKBN2 ngày 31/12/2025 của Giám 

đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự toán thu - chi năm 

2026-2027; 

Căn cứ Quyết định số 5933/QĐ-BVĐKBN2 ngày 29/06/2026 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt nhu cầu mua sắm, tính năng, 

yêu cầu kỹ thuật dự toán mua sắm Cải tạo sửa chữa phòng thành Khu lưu trữ mẫu 

hài cốt liệt sĩ;  

Căn cứ Quyết định số 6343/QĐ-BVĐKBN2 ngày 06/07/2026 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt dự toán gói thầu Cải tạo sửa 

chữa phòng thành Khu lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ;  

Căn cứ Quyết định số 6344/QĐ-BVĐKBN2 ngày 06/07/2026 của Giám đốc 

bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt giá gói thầu Cải tạo sửa chữa 

phòng thành Khu lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ;  

Căn cứ Quyết định số 6356/QĐ- BVĐKBN2 ngày 07/07/2026 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu Cải tạo sửa chữa phòng thành Khu lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ; 



Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng giữa Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 

2 và Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Đông Quang; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Cải tạo sửa chữa 

phòng thành Khu lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao 

gồm: 

- Tên gói thầu: Cải tạo sửa chữa phòng thành Khu lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ. 

- Tên đơn vị trúng thầu: Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ 

Đông Quang 

- Giá gói thầu: 189.985.694 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín triệu, 

chín trăm tám mươi lăm nghìn, sáu trăm chín mươi bốn đồng./.) 

- Danh mục hàng hoá trúng thầu: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.  

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói.  

- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 2. Giao phòng Tài chính kế toán, phòng Hành chính quản trị căn cứ nội 

dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp 

đồng.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng 

phòng tài chính kế toán, Trưởng phòng Hành chính quản trị, các khoa/ phòng/ trung 

tâm liên quan và các nhà thầu trúng thầu căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia; 

- Cổng thông tin điện tử 

UBND tỉnh BN, SYT BN 

(đăng tải); 

- Lưu: VT, TCKT. 

                               GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                               Hạ Bá Chân 
 



PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HOÁ TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số: 6414/QĐ-BVĐKBN2 ngày 08/07/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2) 

STT Danh mục Yêu cầu kỹ thuật 

Mã ký hiệu, 

hãng sx, 

nước sx 

ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

I Cải tạo và sửa chữa       

1 

Phá dỡ nền gạch xi 

măng, gạch bê tông  

gốm các loại 

Phá dỡ cửa sổ 1,20*0,80*2=1,92 m2 

- Đục nền gạch 6,40*4,10=26,24 m2 

- Đục nên bê tông vỉa hè 2,20*20,5=45,1 

m2 

 m2 73,26 26.600 1.948.716 

2 Lát nền 
Lát nền kích thước 600x600mm vữa xi 

măng mác 75 4,10*6,40=26,24 m2 

Viglacera/ 

Việt Nam 
m2 26,24 342.000 8.974.080 

3 Lát vỉa hè  

Lát vỉ hè bằng gạch kích thước 500x500 

tráng men đỏ A1, vữa xi  măng mác 75                              

- phần trước cửa    20,5*2,05=42,025 m2                    

- Phần sườn nhà: 8*1,3=10,4 m2 

Viglacera/ 

 Việt Nam 
m2 52,425 266.000 13.945.050 

4 Xây bịt cửa sổ  
Kích thước: 1,20*0,80*0,22*2 = 0,4224 

m3 
 m3 0,4224 

           35.000 14.784 

5 Trát cửa sổ Kích thước: 1,20*0,8*4=3,84  m2 3,84 
           92.000  353.280 

6 Tháo dỡ trần nhựa Tháo dỡ trần nhựa 4,1*6,4 = 26,24 m2  m2 26,24 
           33.000 865.920 

7 
Làm trần thạch cao 

thả 

Làm trần thạch cao thả tấm kích thước 

60x60cm, bao gồm cả khung xương chia 

Vĩnh 

Tường/Việt 

Nam 

m2 26,24 

         300.000  7.872.000 



các ô 60x60cm. Kích thước 4,1*6,4 = 

26,24 m2 

8 
Làm tường nhựa 

nano PVC 

- Kích thước: (dài + 

rộng)*2*cao=(6,40+4,10)*2*3,15=66,15   

-Trừ cửa (dài x rộng): -2,26x2,30= -

5,198 

Nhựa Nano/ 

Kinh Bắc 

/Việt Nam 

m2 60,952 

         650.000  39.618.800 

9 Đổ lại bó vỉa Đổ lại bó vỉa dài 20,5m  md 20,5 
         134.000  2.747.000 

10 Làm mái tôn 

Hàn khung sắt hộp 3*6 cm dài:14m 

Làm mái tôn bằng tôn dày 0,4 mm, màu 

đỏ, kích thước 1,1*14= 15,4 m2 

Tôn hoa sen/ 

Việt Nam 
m2 15,4 

         423.000  6.514.200 

11 Sơn tường 

Sơn tường ngoài nhà:  

- Phần sườn nhà: 7*4,20= 29,4 m2  

- Phần trước cửa: 14*3,5=49 m2         -

trừ cửa: -2,10*2,20*3=-13,86 m2 

Kova/Việt 

Nam 
m2 64,54 

           50.000  3.227.000 

12 
Sửa lại mái tôn và 

chặt cây 

- Sửa lại mái tôn và lắp đặt thêm mái tôn 

mái đua ra để không bị hắt nước mưa:  

- Chặt cây trên cao để thông thoáng 

 m2 100 

           24.000  2.400.000  

13 Lắp đèn Đèn DP O8 600*120mm/100w 

Rạng 

đông/Việt 

Nam 

Cái 4 

      1.950.000  7.800.000 

14 Lắp đèn bóng tuýp Bóng Tuýp bán nguyệt 
Rạng đông/ 

Việt Nam 
Cái 1 

         269.000  269.000 

15 Tân nền 
Tân nền bằng cát đen. 

- Kích thước: 2,2*20,5*0,05=2,255 m3 
 m3 2,255 

      1.050.000  2.367.750 

16 
Thi công hệ thống  

điện ổ cắm, quạt gió 

Thi công hệ thống điện ổ cắm, đường 

điện chiếu sáng, quạt thông gió 
 Gói 1 

      6.500.000  6.500.000 



,máy lạnh đèn chiếu 

sáng 

17 
Đổ bê tông thủ công 

bằng máy trộn 

Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 

tông nền, đá 1x2 mác 200, Khối tích:  

- Nền nhà: 4,10*6,40*0,05=1,312 m3  

- Sân: 20,5*2,2*0,05= 2,255 m3 

 m3 3,567 

  2.300.000 8.204.100 

18 Lắp đặt dây cáp Lắp đặt dây cáp 2*10mm2 
Cadisun/ Việt 

Nam 
m 32 

         115.000  3.680.000 

19 Tủ điện Tủ điện át tô mát Ls/Hàn quốc Bộ 1 
958.000 958.000 

20 Quạt thông gió Quạt thông gió p MPE MPE bộ 1 
      2.160.000  2.160.000 

21 
Giá chân tủ bảo 

quản tử thi 

Giá chân tủ bảo quản tử thi bằng inox 

304 hộp 4*8cm Kích thước: dài x rộng x 

cao là: 2,42*0,95*0,2 m 

Việt Nam cái 2 

      2.965.000  5.930.000 

22 Làm cửa thép hộp  
Làm cửa thép hộp 4*8cm, kích thước 

2,66*2,50=6,65 
Việt Nam m2 6,65 

      1.700.000  11.305.000 

23 Vận chuyển phế thải Vận chuyển phế thải về nơi quy định  
Trọn 

gói 
1 

      5.159.000  5.159.000 

24 
Cẩu tủ bảo quản tử 

thi 

Cẩu và vận chuyển tủ bảo quản tử thi từ 

nhà đại thể về vị trí mới cách 500m 
 ca 1 

      4.059.000  4.059.000 

25 Làm chân ban thờ  
Làm chân ban thờ kích thước 

120*70*52 inox 304 
 cái 1      1.270.000 1.270.000 

II Phần điều hoà     
  



1 Lắp điều hòa 
Lắp đặt điều hòa Công suất 18000 BTU 

- Inverter 

Funiki/Hòa 

phát/Việt 

Nam 

Bộ 1 

    13.800.000  13.800.000 

III Phần Camera     
  

1 Đầu ghi hình  

- Chuẩn nén video 

H.265+/H.265/H.264+/H.264 

- Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP 

- Băng thông đầu vào 40Mbps, 60Mbps 

- Băng thông đầu ra 60Mbps. 

- Cổng ra HDMI và VGA với độ phân 

giải tối đa 1920x1080 

DS-7104NI-

Q1/M 

/HIKVISION/ 

Trung Quốc 

Chiếc 1 2.500.000 2.500.000 

2 Camera IP  

- Độ phân giải 2MP Fun HD, Hình ảnh 

rõ nét                             

- Hỗ trợ hồng ngoại 30m,quan sát rõ ban 

đêm                              

- Chuẩn IP67 chống nước bụi tuyệt đối                                      

- Chuẩn nénH 265+tiết kiệm băng thông 

- Hỗ trợ giao thức ONVIF, tương thích 

nhiều NVR                         

- Thiết kế nhỏ gọn ,lắp đặt linh hoạt 

DS-

2CD1021G1/ 

HIKVISION/ 

Trung quốc 

Chiếc 3 1.300.000 3.900.000 

3 Ổ Cứng 1TWD 
ổ cứng  HDD Westem puple 1TB 2.5 

inch 5400 RPM, SATA 6GB/s 

DS10HKVS-

VX2/ 

HIKVISION 

/Trung Quốc 

Chiếc 1 3.250.000 3.250.000 

4 
Thiết bị chuyển 

mạch  

Switch mạng 4 cổng poe 100M, 2 cổng 

uplink 10/10/100M                                 

SINIC-

310POEs/ 

Trung Quốc 

Chiếc 1 1.750.000 1.750.000 



-Tự tương thích chuẩn 802.3af/at, tổn 

công suất PoE 60w;                                           

-Truyền dẫn khoảng cách xa: tối đa 

250m ở chế độ mở rộng          

- Vỏ kim loại chống sét               

- Nguồn 100-240 VAC 

5 
Nhân công lắp đặt 

camera  

Nhân công lắp đặt hoàn thiện dây mạng 

cat 5e 8 lõi đồng nguyên chất, dây điện, 

tủ  bảo vệ ổ cứng 

 Gói 1 2.570.000 2.570.000 

Tổng cộng 175.912.680 

Thuế GTGT ( 8%) 14.073.014,4 

Thành tiền 189.985.694,4 

Thành tiền sau làm tròn 189.985.694 

Số tiền bằng chữ: Một trăm tám mươi chín triệu, chín trăm tám mươi lăm nghìn, sáu trăm chín mươi bốn đồng./. 

* Giá trên đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất 

kỳ một chi phí nào khác. 
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